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Quốc tế

Phố Wall có phiên biến động tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 03/07. 

Chỉ số Dow Jones tăng 10,87 điểm( +0,03%), chỉ số NASDAQ tăng 28,85 

điểm(+0,21%) và chỉ số S&P 500 tăng 5,21 điểm(+0,12%). Cổ phiếu của 

hầu hết các nhóm ngành đều ghi nhận xu hướng tăng điểm cùng xu hướng 

chung của thị trường. Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ niềm tin xung 

quanh trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy các cổ phiếu công nghệ tăng điểm.

Chứng khoán châu Âu có diễn biến giảm điểm trong ngày giao dịch 03/07. 

Chỉ số FTSE 100 (Anh) giảm 4,27 điểm (-0,06%), CAC 40 (Pháp)  giảm 

13,36 điểm (-0,18%). Trong khi đó, thị trường chứng khoán tại các nước 

Đông Nam Á có diễn biến tăng điểm trong phiên giao dịch.

Giá dầu WTI và dầu Brent lần lượt giảm 1,20% và 0,33% trong phiên giao 

dịch ngày 03/07. Bên cạnh đó giá một số vật liệu cơ bản như ngô, vàng, 

bạc tăng điểm.

Từ 6-9/7, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen sẽ tới Trung Quốc để gặp gỡ

các quan chức cấp cao nhằm ổn định quan hệ và giảm thiểu rủi ro sai lầm

khi nảy sinh bất đồng.

Nga siết chặt kiểm soát nguồn cung lúa mì của thế giới kể từ sau cuộc

xung đột với Ukraine.

Trong nước

Vnindex có phiên giao dịch tích cực trong phiên giao dịch ngày 

03/07, lực mua đã đẩy chỉ số Vnindex đi lên. Kết thúc phiên, 

Vnindex tăng 5,32 điểm, đóng cửa tại 1.125,50 điểm, khối lượng 

giao dịch đạt hơn 558 triệu đơn vị, tương ứng 10.794  tỷ đồng. Độ 

rộng thị trường nghiêng về mã cổ phiếu tăng giá với 253 cổ phiếu 

tăng giá, 169 cổ phiếu giảm giá và 59 cổ phiếu đứng giá.

Hầu hết các nhóm ngành đều biến động so với phiên trước đó, cổ 

phiếu một số nhóm ngành tăng điểm gây chú ý trong phiên giao 

dịch như ngành Công nghệ, Vật liệu cơ bản. Trong đó, nhiều mã ghi 

nhận sự chú ý của nhà đầu tư như VGI, ITD, RTB.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị hơn 132,18 tỷ, tập trung 

mua các cổ phiếu HPG, VHM, SSI. Bên cạnh đó, tự doanh tham gia 

mua ròng với 92,41 tỷ đồng, tập trung mua các cổ phiếu STB, FPT, 

VIB

Trong tháng 6, Việt Nam nhập khẩu 300.000 tấn khí đốt hóa lỏng,

tăng 317% về lượng so với cùng kỳ.

Dư nợ tín dụng trên địa bàn TP.HCM 6 tháng đầu năm đạt khoảng

trên 3,3 triệu tỷ đồng, tăng 3,5% so với cuối năm 2022 và tăng 7,1%

so với cùng kỳ.
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Doanh nghiệp

NVL: CTCP Đầu tư Địa ốc No Va dừng chuyển nhượng 2.860 tỷ đồng

cho Công ty TNHH Vũng Tàu Investment.

ABB: Ngân hàng TMCP An Bình đã có 4 lần mua lại trái phiếu trước

hạn với tổng giá trị theo mệnh giá 3.700 tỷ đồng.

TMP: CTCP Thủy điện Thác Mơ tổ chức thành công Hội nghị người lao

động năm 2023.

CEO: CTCP Tập đoàn CEO chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

2023 lần thứ 2 vào ngày 24/7.

PDR: CTCP Bất động sản Phát Đạt sẽ có 13.000 sản phẩm bất động

sản để bán, thu về 30.000 tỷ đồng trong thời gian tới.

PLC: Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex sản xuất thành công dầu nhờn

tổng hợp POWERSYN.

VSF: CTCP Lương thực Bình Định chốt lịch trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%.

CKG: CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang nhận huân

chương độc lập Hạng Ba.

DIG: Thaiholdings muốn hợp tác cùng DIC Corp làm khu đô thị Đại

Phước.

AGM: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước phạt hành chính Angimex 267

triệu đồng trong lĩnh vực chứng khoán.



CHỈ SỐ 03/07/2023 % Ngày % Tuần % Tháng % YTD

VN INDEX 1.125,50 0,47% -0,58% 3,18% 11,76%

HNX30 INDEX 429,54 0,65% -2,15% 2,35% 29,74%

VN30 INDEX 1.123,37 0,02% -0,69% 3,35% 11,76%

S&P 500 4.455,59 0,12% 2,93% 4,04% 16,05%

Dow Jones 34.418,47 0,03% 2,09% 1,94% 3,84%

Nasdaq 13.816,77 0,21% 3,61% 4,35% 32,01%

Shanghai Composite 3.243,98 1,31% 2,96% 0,43% 5,01%

Nikkei 225 33.753,33 1,70% 3,73% 7,07% 29,35%

Thailand SET 1.506,84 0,25% 1,45% -1,59% -9,70%

Malaysia 1.395,89 1,40% 0,36% 1,06% -6,66%

Philippine 6.508,21 0,62% 1,79% -0,06% -0,89%

Indonesia JCI 6.696,72 0,52% -0,09% 0,96% -2,25%

FTSE 100 7.527,26 -0,06% 0,99% -1,05% 1,01%

DAX 16.081,04 -0,41% 1,69% 0,19% 15,49%

CAC 40 7.386,70 -0,18% 2,82% 1,60% 14,10%

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THẾ GIỚI

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



Nguồn: Bloomberg (ĐV: Triệu USD), VietinBank Securities

CẬP NHẬT GIAO DỊCH QUỸ ETF

Name 1D Flow 1W Flow 1M Flow YTD Flow 1Y Flow 3Y Flow

Median 0 0 0 0,3 3,32 3,32

Fubon FTSE Vietnam ETF 0 -0,2 -0,98 70,71 370,04 791,26

KIM KINDEX Vietnam VN30 ETF Synth 0 0 4,1 -43,71 34,63 -75,01

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -4,98

CSOP FTSE Vietnam 30 ETF 0 0 0 -2,1 -2,1 -2,1

KIM KINDEX Vietnam VN30 Futures Leverage ETF H 0 0 0 1,29 1,82 -6,64

Premia MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,3 -1,12 -4,98

Asian Growth CUBS ETF 0 0 0 0 0,22 12,97

DCVFMVN30 ETF Fund 0 -3,8 -7,29 -5,08 5,69 -91,96

KIM Growth VN30 ETF 0 0 -0,31 -5,23 9,97 11,81

KIM Growth VNFINSELECT ETF 0,86 1,21 3,32 3,32 3,32 3,32

SSIAM VN30 ETF 0,06 0,12 0,12 0,73 0,73 0,8

SSIAM VNX50 ETF 0 0 0 -0,46 -3,99 -1,86

SSIAM VNFIN LEAD ETF -0,61 -1,29 1,17 -0,02 36,04 78,3

DCVFMVN Diamond ETF 0 -1,33 2,86 9,14 64,77 496,49

Global X MSCI Vietnam ETF 0 0 0 0,33 -0,82 5,4

VanEck Vietnam ETF 0 3,37 11,26 76,26 184,56 203,47

Xtrackers FTSE Vietnam Swap UCITS ETF 0 2,43 7,27 65,44 141,13 104,12



TOP CỔ PHIẾU TĂNG – GIẢM GIÁ

HSX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

TDH 5.21 3.198.600 6,98%
POM 6.90 247.900 6,98%
MDG 16.95 1.300 6,94%
VHC 69.50 3.023.500 6,92%
SVC 44.25 4.100 6,88%
SFG 9.40 1.300 6,46%
HAS 8.62 700 6,16%
LGL 4.30 428.200 5,65%
BRC 15.00 41.200 5,63%
NAV 15.80 800 5,33%

HSX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

TMT 22.65 111.900 -6,98%
ABR 12.40 7.700 -6,77%
TTB 2.23 255.800 -6,69%
TRA 87.60 1.100 -6,11%
VAF 10.05 100 -6,07%
IBC 2.11 2.860.800 -4,95%
ITA 5.26 4.539.800 -4,88%
SVT 12.70 2.300 -4,87%
VPS 10.00 100 -4,76%
HNG 3.88 7.456.700 -4,67%

HNX: Top 10 CP giảm nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

NTH 54.000 100 -10,00%

DAD 19.800 3.600 -10,00%
HJS 39.100 100 -9,91%
IDJ 7.300 10.839.265 -9,88%
SDU 32.200 100 -9,80%
VHL 17.500 2.200 -9,79%
WCS 171.500 300 -9,78%
L43 3.700 2.400 -9,76%
VIF 15.800 4.700 -9,71%

DNP 26.200 3.006 -9,66%

HNX: Top 10 CP tăng nhiều nhất trong ngày

Mã CK Giá đóng cửa Tổng khối lượng (CP) Thay đổi

LDP 8.800 257.300 10,00%
PSW 9.100 266.845 9,64%
DPC 13.700 1.010 9,60%
HHC 120.000 461 9,59%
THS 17.200 120 9,55%
BKC 9.300 3.307 9,41%
GDW 39.800 3.700 9,34%
BPC 9.400 1.300 9,30%
PJC 22.400 1.600 9,27%
GLT 21.700 220.427 9,05%

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI

HNX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng 

1 SHS 26.623 CEO 2.273

2 PVS 1.976 BVS 944

3 VCS 945 NVB 738

4 SD9 700 PVI 519

5 API 584 PSW 494

6 TNG 442 PGS 469

7 MBS 332 DP3 318

8 GKM 78 IDC 290

9 GDW 67 DTD 110

10 DHT 43 THD 68

HSX: TOP 10 CP NĐTNN mua và bán ròng nhiều nhất trong ngày
(Tr.VND)

TT Mã CK GT Mua ròng Mã CK2 GT Bán ròng

1 HPG 120.961 VPB 35.861

2 SSI 65.350 PNJ 35.430

3 VHM 62.667 KBC 19.661

4 VHC 47.766 POW 19.304

5 SHB 8.791 DGC 14.651

6 KSB 7.965 HDB 12.505

7 HDG 7.860 CTG 11.622

8 GEX 6.908 NLG 10.741

9 HHV 4.523 HCM 7.278

10 PVD 4.517 VNM 6.785

Nguồn: Fiinpro, VietinBank Securities



Mặt hàng Đơn vị 03/07/2023 %Ngày % 5 ngày %Tháng %YTD

Oil WTI USD/bbl. 69,79 -1,20% 3,46% -2,37% -12,73%

Oil Brent USD/bbl. 74,65 -0,33% 3,58% -1,68% -12,87%

Thép thanh CNY/MT 3.739,00 -0,19% 1,65% 5,64% -7,50%

Nhôm USD/MT 2.122,50 0,07% -0,13% -5,34% -9,66%

Đồng USd/lb. 379,40 0,92% 0,08% 1,30% -0,62%

Than USD/MT 148,05 15,62% 17,97% 13,02% -63,37%

Đường USd/lb. 23,32 2,33% -1,44% -4,86% 30,86%

Ngô USd/bu. 557,25 0,50% -12,55% -8,50% -17,87%

Gas USD/MMBtu 2,71 -3,18% -2,53% 23,99% -39,82%

Sữa USD/cwt 14,15 -0,21% -5,22% -7,46% -30,87%

Vàng USD/t oz. 1.929,50 0,01% 0,29% -2,05% 2,97%

Bạc USD/t oz. 23,11 0,40% -0,14% -3,55% -5,99%

Lúa Mỳ USd/bu. 641,75 -1,42% -13,07% 1,50% -20,72%

Thịt lợn USd/lb. 97,83 2,27% 4,74% 12,80% 11,55%

Thép cuộn HRC CNY/MT 3.867,00 -0,46% 1,18% 3,48% -6,75%

CẬP NHẬT THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA  

Nguồn: Bloomberg, VietinBank Securities



THÔNG BÁO MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Nội dung bản tin này do Công ty cổ phần chứng khoán Công thương (VietinBank Securities) cung cấp, chỉ mang tính chất tham khảo.

Mặc dù mọi thông tin đều được thu thập từ những nguồn, tờ báo đáng tin cậy, nhưng VietinBank Securities không đảm bảo được tuyệt

đối được độ chính xác của thông tin hay bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc sử dụng bản tin này.

Các ý kiến tổng hợp, dự báo chỉ thể hiện quan điểm của tác giả tại thời điểm phát hành, báo cáo chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin

tham khảo chứ không mang tính chất mời chào, mua bán, nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào. Báo cáo này là tài sản của Công ty cổ phần

chứng khoán Công thương (VietinBank Securities).

Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như phân phối báo cáo này vì bất cứ mục đích cá nhân hay thương mại nào 

nếu không có sự đồng ý của VietinBank Securities.

Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn các thông tin trong báo cáo này!
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